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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
ÂM NHẠC 
	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../2025

	
	
	Số trang:               6/11



 1. Thông tin chung
1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:Võ Trọng Vinh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khối 23 phường hưng Bình thành phố Vinh
Điện thoại, email: 0943643711, vovinh02@gmail.com
Giảng viên 2: Phan Huy Hà
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: 0914266664
Điện thoại, email: Phan Huy Hà@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Âm nhạc tiếp cận CDIO
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Âm nhạc
		   (tiếng Anh):   Music

	- Mã số học phần: EU 31001

	- Thuộc CTĐT ngành: GD mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

            (x) Kiến thức cơ sở ngành  XxxEU 3001

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:  (X)     Bắt  buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 3
	

	+ Số tiết lý thuyết: 30
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 
	

	+ Số tiết thực hành: 15 x2 = 30
	

	+ Số tiết tự học: 180
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:
	Mã số HP: 

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GD Mầm non
Điện thoại:                                              Email:



2. Mô tả học phần
Học phần Âm nhạc thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo giáo viên mầm non. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận và kĩ năng thực hành âm nhạc cơ bản gồm: nhạc lý, xướng âm, kỹ thuật ca hát, cách sử dụng đàn phím điện tử. Từ đó hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non. 
         Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức nền tảng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào các hoạt động giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản than và tập thể.  
	 2,5 {Mức 3}







3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1

	Vận dụng được các kiến thức về lý thuyết âm nhạc vào làm các bài tập
	  1.2.2
	
	2.5

	1.2.2.2
	Vận dụng được kiến thức tổng hợp để phân tích, thể hiện bài hát các bài hát 
	1.2.2
	
	2.5

	2.1.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hành âm nhạc.
	2.1.1
	
	2.5

	2.2.1.1
	Thể hiện phong cách nhà giáo trung thực, liêm chính trong học tập và rèn luyện  năng lực âm nhạc. 
	2.2.1
	
	
2,5


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm 
năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	
CLO 1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}

	2,5
	    10%
	Tham gia đầy đủ các buổi học, có tinh thần phát biểu ở lớp. Làm đủ các bài tập SGK

	A1.2
	CLO 2.2.1.1  điểm số và điểm năng lực

	2.5
	20%
	 Thực hành:Thể hiện 1 bài hát trong chương trình MN

	A1.3
	CLO1.2.2.2.{điểm số và điểm năng lực}

	
     2,5
	
    20%
	
Hình thức trắc nghiệm

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1

	CLO 2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}

	2,5
	    50%
	  Thi cuối kỳ
Thực hành


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36] 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39] A2.1


Công thức tính điểm số của học phần:
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Công cụ đánh giá
4,2,1. Phiếu đánh giá A1.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1 
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Âm nhạc
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Đạt
	Điểm
 năng lực 

	CLO2.2.1.1. Thể hiện phong cách nhà giáo trung thực, liêm chính trong học tập và rèn luyện kỹ năng thực hành âm nhạc.
[mức năng lực: 2,5]

	10/10
	
	2.5 – 3.4

	Tiêu chí 1
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong học tập về âm nhạc
	4.0đ
	
	

	
	Chỉ báo 1; Tham gia đầy đủ các buổi học
	3.0đ
	
	

	
	Chỉ báo 2: Có tinh thần phát biểu, xây dựng bài ở lớp
	1.0
	
	

	

Tiêu chí 
	Rèn luyện  năng lực âm nhạc.
	6,0 đ
	
	

	
	Chỉ báo 1: Làm đầy đủ bài tập ở chương 1: Âm thanh và cách ghi chép nhạc
	1,0
	
	

	
	Chỉ báo 1: Làm đầy đủ bài tập ở chương 2: Tiết tấu, phách nhịp
	2,0
	
	

	
	Chỉ báo 1: Làm đầy đủ bài tập ở chương 3: Cung, quãng, dấu hóa
	1,0
	
	

	
	Chỉ báo 1: Làm đầy đủ bài tập ở chương 4: Điệu thức, gam, giọng
	1,0
	
	

	
	Chỉ báo 1: Làm đầy đủ bài tập ở chương 5: Hợp âm
	1,0
	
	

	                           Điểm tổng của CLO2.2.1,1                                 10

	
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.2.2.1

	Điểm năng lực
	


GIẢNG VIÊN

4,2,2. Phiếu đánh giá A1.2
	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2 
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Âm nhạc
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Đạt
	Điểm
 năng lực 

	CLO1.2.2.2. Vận dụng kiến thức tổng hợp thể hiện bài hát
[mức năng lực: 2,5]

	10/10
	
	2.5 – 3.4

	Tiêu chí 1
	Hát chính xác
	7.0đ
	
	

	
	Chỉ báo 1; Hát đúng cao độ
	4.0đ
	
	

	
	Chỉ báo 2: Hát đúng trường độ
	3.0
	
	

	

Tiêu chí 
	Thể hiện sắc thái tốt
	3,0 đ
	
	

	
	Chỉ báo 1: Chất giọng tốt
	2,0
	
	

	
	Chỉ báo 1: Thể hiện bài hát đúng tính chất, có nhạc cảm
	1,0
	
	

	                           Điểm tổng của CLO12.2.2                             10

	
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.2.2.1

	Điểm năng lực
	


GIẢNG VIÊN




4,2,3. Phiếu đánh giá A1.3
			
	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.3 (Clo1.2.2. 1 Thi trắc nghiệm)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Âm nhạc
4. Tiêu chí đánh giá:
4.1. Ma trận đề thi trắc nghiệm (đánh giá A1.2)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
	CLO 1.2.2.2

	Số câu
	Số câu cần đạt
	Mô tả yêu cầu

	Chương 1
Âm thanh cácch ghi chép nhạc 

	Mức 2
	4
	2
	- Hiểu được tác dụng của khuông nhạc. khóa nhạc, giá trị trường độ các hình nốt, các kí hiệu thường dùng

	
	Mức 3
	
6
	3
	-Xác định được vị trí các nốt trên khuông nhạc, giá trị trường độ các hình nốt, dấu lặng,  giá trị các kí hiệu thường gặp

	Chương 2
Nhịp phách, tiết tấu

	Mức 2
	6
	3
	· Hiểu được các khái niệm về nhịp, phách

	
	Mức 3
	9
	4-5
	- Vận dụng kiến thức lý thuyết làm được các bài tập về nhịp phách 

	Chương 3 
Cung, quãng, dấu hóa

	Mức 2
	4
	2
	Hiểu được các khái niệm về cung, quãng, dấu hóa

	
	Mức 3
	5
	2-3
	 Vận dụng kiến thức lý thuyết làm được các bài tập về quãng

	Chương 4 
Điệu thức, gam, giọng

	Mức 2
	2
	1
	Hiểu được các khái niệm về gam, giọng, điệu thức

	
	Mức 3
	4
	2
	Vận dụng kiến thức lý thuyết làm được các bài tập về điệu thức



	[bookmark: _Hlk163219786]  
	4.2. Hướng dẫn cách bốc đề


Tên học phần:  Âm  nhạc 
Mã học phần: EU 31001	Số tín chỉ: 2 lý thuyết, 1 thực hành	
Dùng cho ngành GDMN, hệ chính qui, khoa GDMN: 	
Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan		
Thời gian làm bài: 40 phút cho giữa kỳ (40 câu). 
	Tín chỉ
	Mức độ
	Số lượng(*)
	Chủ đề
Mục
	Từ câu... đến câu...
	Số lượng câu hỏi cho GK1
	Số lượng câu hỏi cho GK2
	Số lượng câu hỏi 
cho cuối kỳ

	1
	II
	16 câu

	C1
	Câu 1 đến câu10
	4
	
	

	
	
	
	C2
	Câu 11 đến câu 25
	6
	
	

	
	
	
	C3
	Câu 26 đến câu 34
	4
	
	

	
	
	
	C4
	Câu 35 đến câu 40
	2
	
	

	
	III
	26

	C1
	Câu 41 đến câu 57
	6
	
	

	
	
	
	C 2
	Câu 58 đến câu 80
	9
	
	

	
	
	
	C3
	Câu 81 đến câu 93
	5
	
	

	
	
	
	C4
	Câu 94 đến câu 106
	4
	
	

	  Tổng só câu  103                                        lấy
	40
	
	


 Tổng điểm số là  10
Điểm năng lực cần đạt là 5 
4.2.4. Đánh giá A2 (Thi thực hành)







	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A2.1 

1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2. .Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3. Học phần: Âm nhạc
4. Tiêu chí đánh giá

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH
	 CLO 2.1.1.1. Thể hiện các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hành âm nhạc

	Điểm số
	Điểm chấm

	Điểm năng lực
(2,5– 3,4

	Tiêu chí 1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng xướng âm 	Comment by Microsoft Office User: Thêm các chỉ báo khác để đánh gía kỹ năng này chứ không phải mức độ của kỹ năng như anh xác định
	5.0
	
	

	
	Chỉ báo 1: Thể hiện kỹ năng xương âm đúng cao độ
	1,5
	
	

	
	Chỉ báo 2: Đúng trường độ
	1,5
	
	

	
	Chỉ báo 3: Giọng vang, sáng
	1.0
	
	

	
	Chỉ báo 4 : Thể hiện sắc thái tốt
	1.0
	
	

	
Tiêu chí 2



	Thể hiện các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng đàn	Comment by Microsoft Office User: Thêm các chỉ báo …
	5.0
	
	

	
	Chỉ báo 1:  Đúng cao độ
	2
	
	

	
	Chỉ báo 2:  Đúng trường độ
	2
	
	

	
	Chỉ báo 3:  Thao tác nhanh gọn, ngón bấm đúng yêu cầu
	1
	
	

	  Tổng điểm                                                                                                               10
	
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.1.1

	Điểm năng lực
	


GIẢNG VIÊN 
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình
[1] Võ Trọng Vinh, (2024) Âm nhạc, Nxb Đại học Vinh
5.2. Sách (Tài liệu) tham khảo
[1]. Nguyễn Văn Nhân(2008) Giáo trình Âm nhạc, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội
[2]. Lê Anh Tuấn, Trần Văn Minh, Lê Đức Sang (2006), Lý thuyết Âm nhạc cơ bản tập 1, Nxb Giáo Dục, Hà Nội
6. Kế hoạch dạy học 
	TT
	Chương/chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1.  ÂM THANH VÀ CÁCH GHI CHÉP NHẠC
(học qua bài giảng Elearning: 3 tiết; học trên lớp: 4 tiết, tự học: 20 tiết)

	
	      Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	    
    

	Học bài giảng E-Learning (chương 1 

	
	 

	
	
	
	
	Clo
2.2.1.1
1.2.2.1
	A1.1

A1.3

	
	
	    

	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]; trang 13 đến trang 26
	
Clo
2.2.1.1
1.2.2.1


	
A1.1
A1.3
A1.3
 

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	

4
	Nghe giảng lý thuyết về các nội dung:
1.1. Khái quát về nghệ thuật Âm nhạc
[bookmark: _Toc507663910][bookmark: _Toc142380356]1.2. Thuộc tính vật lý của âm thanh âm nhạc
[bookmark: _Toc507663911][bookmark: _Toc142380357]1.3. Hệ thống hàng âm
[bookmark: _Toc507663912][bookmark: _Toc142380358]1.4. Hình nốt, khuông nhạc, khóa nhạc
[bookmark: _Toc142380362]1.5. Một số ký hiệu thường dùn
[bookmark: _Toc142380370]1.6. Một số thuật ngữ chỉ nhịp độ, cường độ sắc thái 
	

Clo
2.2.1.1
1.2.2.1


	



	
	
	   
    
	Bài tập ở lớp 
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1
	
	

	
	
	
	Làm bài tập chương 1 
	
	

	2
	Chương 2. Tiết tấu, phách, nhịp
(Học trên Eleaning:       ; Học trên lớp:   tiết, tự học:  tiết)

	
	Giai đoạn 1
	
	Học bài giảng E-Learning 
Noi dung chương 2 (trang 31-43)
	Clo
2.2.1.1
1.2.2.1


	A1.1

A1.3

	
	
	
	
	
	

	
	Giai đoạn 2

	5



	Lý thuyết: 
2.1. Khái niệm về tiết tấu
[bookmark: _Toc142380378]2.2. Khái niệm phách
[bookmark: _Toc142380379]2.3. Khái niệm về nhịp
[bookmark: _Toc507663923][bookmark: _Toc142380380]2.4. Các loại nhịp thường gặp
[bookmark: _Toc507663924][bookmark: _Toc142380389]2.5. Phách nguyên, phách chia
[bookmark: _Toc507663925][bookmark: _Toc142380392]2.6. Đảo phách, nghịch phách
	


	


	
	
	
	Bài tập ở lớp về các lớp: Vạch nhịp phân phách
	
	

	
	Giai đoạn 3

	
	 Hệ thống kiến thức chương 2 
	

	

	
	
	
	Làm bài tập chương 2  trong vở tự học.
	
	


	3
	Chương 3. Cung, quãng, dấu hóa
 (Học trên Elearning:  tiết; Học trên lớp:  tiết, tự học:   tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning các nội dung chương 3 
Đọc tài liệu trang (45-53)
· 
	
Clo
2.2.1.1
1.2.2.1

	A1.1

A1.3
 

	
	
	
	Làm bài tập chương 2
	
	


	
	
Giai đoạn 2

	

3
	Lý thuyết: 
3.1. Cung và nửa cung
[bookmark: _Toc507663953][bookmark: _Toc142380400]3.2. Dấu hoá
[bookmark: _Toc142380401]3.3. Quãng
	
	

	
	
	    
	Bài tập ở lớp : Thành lập quãng, xác định tên quãng
	
	

	
	Giai đoạn 3

	   
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
	
.
	


	
	
	    
    
	Làm bài tập chương 3 (GV giao bài), hoàn thành trong vở tự học.
	
	

	4
	Chương 4.  Điệu thức, gam, giọng
(Học trên elearning:   tiết; Học trên lớp:   tiết; tự học:   tiết)

	
	Giai đoạn 1

	Học bài giảng E-Learning các nội dung chương 3,4 và các tài liệu liên quan
· Làm bài tập chương 3
	Clo
2.2.1.1
1.2.2.1

	A1.1

A1.3
 

	
	
	
	

	

	
	
Giai đoạn 2

	
6
	Lý thuyết: 
4.1. Điệu thức 
[bookmark: _Toc142380415][bookmark: _Toc507663957]4.2. Gam, giọng 
[bookmark: _Toc142380419]4.3. Các gam giọng trưởng
[bookmark: _Toc142380422]4.4. Các gam giọng thứ 
[bookmark: _Toc507663960][bookmark: _Toc142380425]4.5. Tìm tên giọng theo hóa biểu 

	

	

	
	Giai đoạn 3

	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 4 
-Làm bài tập chương 4
	
	

	5
	Chương 5. Hợp âm
 (Học trên Elearning:   tiết; Học trên lớp:  tiết; tự học:    tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 5 và các tài liệu liên quan
-Đọc tài liệu trang (85- 95)
	Clo
2.2.1.1
1.2.2.1


	A1.1

A1,3

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
Nhóm chuẩn bị thảo luận ở lớp các nội dung
[1]. Điêụ thức
[2].  Gam
[3] Giọng
	
	

	
	
Giai đoạn 2

	5
	Lý thuyết: 
5.1. Khái niệm
[bookmark: _Toc142380436]5.2. Các loại hợp âm
[bookmark: _Toc142380443]5.3. Đảo hợp âm 
5.4. Hợp âm ba chính
[bookmark: _Toc507663969][bookmark: _Toc142380449]5.5. Tác dụng của hợp âm 
	

	
A1.1

A1.3
 

	
	
	
	
[1] làm bài tập về hợp âm 3
[2] Làm bài tập về hợp âm 7
	
	

	
	Giai đoạn 3

	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 5
	
	

	6
	Chương 6 Kiến thức âm nhạc tổng hợp

	
	Giai đoạn 1
	
	Tự nghiên cứa tài liệu trang 87-112
	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	Học trên lớp
6.1. Thể loại, hình thức âm nhạc
6.2. Nhịp điệu, giọng điệu
	Clo
1.2.2.2
2.2.1.1
	A1.1
A1.2



	
	Giai đoạn 2
	3
	Làm bài tập;
· Xác định giọng điệu cho bài hát
· Phân chia câu đoạn cho bài hát
	
	

	7
	Chương 7 : Xướng âm (học thực hành) 15 tiết
	
	
	
	

	
	Giai đoạn 1

	
	Tự nghiên cứu bài ở nhà 
	CLO
	

	
	
	
	· Luyện cao độ
· Luyện tiết tấu
	2.1.1.1
2.2.1.1
	A1.1
 A2.1

	
	
Giai đoạn 2

	15
	Thực hành: 
[bookmark: _Toc142380477]7.1. Giọng Cdur
[bookmark: _Toc142380478]7.1.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc142380479]7.1.2. Luyện tiết tấu
[bookmark: _Toc142380480]7.1.3. Các bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380481]7.1.4. Xướng âm ghép lời các bài hát
[bookmark: _Toc142380482]7.2. Giọng Gdur 
[bookmark: _Toc142380483]7.2.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc142380484]7.2.2. Luyện tiết tấu
[bookmark: _Toc142380485]7.2.3. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380486]7.2.4. Tập xướng âm ghép lời các bài hát
[bookmark: _Toc507664023][bookmark: _Toc142380487]7.3. Giọng Fdur
[bookmark: _Toc142380488]7.3.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc142380489]7.3.2. Luyện tiết tấu
[bookmark: _Toc142380490]7.3.3. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380491]7.3.4. Xướng âm ghép lời bài hát
[bookmark: _Toc507664025][bookmark: _Toc142380492]7.4. Giọng Amoll
[bookmark: _Toc142380493]7.4.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc142380494]7.4.2. Luyện tiết tấu 
[bookmark: _Toc142380495]7.4.3. Xướng âm ghép lời bài hát
[bookmark: _Toc507664026][bookmark: _Toc142380496]7.5. Giọng Emoll
[bookmark: _Toc142380497]7.5.1. Luyện cao độ
[bookmark: _Toc142380498]7.5.2. Luyện tiết tấu 
[bookmark: _Toc142380499]7.5.3. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380500]7.5.4. Xướng âm ghép lời bài hát
	
	

	
	Giai đoạn 3

	
	Tự luyện tập 
	
	

	8
	Chương 8.    Đàn Ỏgan 15 tiết
	
	
	
	

	
	Giai đoạn 1

	
	Đọc tài liệu, nghiên cứu các yêu cầu ghi trên bản nhạc, tập đọc xướng âm bài đàn sắp học
	CLO
2.2.1.1
2.1.1.1
	A1.1
 A2.1

	
	
Giai đoạn 2

	










15
	Thực hành
8.1. Cấu tạo bàn phím và quy định số ngón
[bookmark: _Toc142380506]8.2. Hướng dẫn sử dụng đàn organ
[bookmark: _Toc142380508]8.2.2. Quy định số ngón tay (cho cả 2 tay) 
[bookmark: _Toc142380509]8.3. Một số chỉ dẫn chung khi luyện tập đàn organ
[bookmark: _Toc142380512]8.4. Giọng Cdur (Đô trưởng)
[bookmark: _Toc142380513]8.4.1. Các mẫu bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc142380514]8.4.2. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380515]8.5. Giọng Gdur (Son trưởng)
[bookmark: _Toc142380516]8.5.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc142380517]8.5.2. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380518]8.6. Giọng F dur (Pha trưởng)
[bookmark: _Toc142380519]8.6.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc142380520]8.6.2. Bài tập ứng dụng
8.7. Giọng Amoll (La thứ) 
[bookmark: _Toc142380523]8.7.1. Bài tập luyện ngón
[bookmark: _Toc142380524]8.7.2. Bài tập ứng dụng
[bookmark: _Toc142380525]8.8. Giọng Emoll (Mi thứ)
[bookmark: _Toc142380526]8.8.1. Bài tập luyện ngón
	
	

	
	Giai đoạn 3
	
	Tự luyện tâp các bài đã học 
	
	

	


Nghệ An, ngày 5 tháng 05 năm 2025
	 Hiệu trưởng 
Trường Sư phạm


 
	      Trưởng khoa GDMN



	      Giảng viên phụ trách






PGS.TS. Lưu Tiến Hưng	     TS. Trần Thị Hoàng Yến         TS. Trần Thị Hoàng Yến
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